
DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CCDC THANH LÝ  BÁN ĐẤU GIÁ 

(Đính kèm Thông báo số           /TB-KSBT ngày 14 tháng 11 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang) 

 

Số 

TT 
Danh mục tài sản thanh lý Đơn vị Số lượng 

I Trang thiết bị văn phòng (máy vi tính)     

1 Máy vi tính Samsung (Huỳnh sd) Cái 1 

2 Máy vi tính samsung Cái 1 

3 Bộ máy vi tính hiệu ΛOC Cái 1 

4 Bộ máy vi tính hiệu ΛOC Cái 1 

5 Bộ máy vi tính hiệu ΛOC Cái 1 

6 Bộ máy vi tính hiệu ΛOC Cái 1 

7 Bộ máy vi tính hiệu ΛOC Cái 1 

8 Bộ máy vi tính hiệu ΛOC Cái 1 

9 Máy in Canon HL- 2130 Cái 1 

10 Máy in Canon 2900 Cái 1 

11 Máy vi tính xách tay K45 VM - VX 701, Phòng chống dịch Cái 1 

12 Máy vi tính Samsung  (BS.Tuấn) Cái 1 

13 Máy in HP Cái 1 

14 Máy vi tính xách tay HP G4 (core i5)-Bs.Hoàng Anh Cái 1 

15 Máy vi tính HKC (BS.Kiên) Cái 1 

16 Máy tính xách tay Cái 1 

17 Máy Laptop Dell (xách tay) Cái 1 

18 Máy in Brother HL-L2321D  Cái 1 

19 Máy in LBP 2900  Cái 1 

20 Máy in 02 mặt Canon LPB 3300 Cái 1 

21 Máy in màu Epson L1800  Cái 1 

22 Bộ máy vi tính hiệu Casesp (nhanh) Cái 1 

23 Máy in Brother (Nhanh) Cái 1 

24 Máy tính để bàn CaSesp  Cái 1 

25 Máy in Brother Cái 1 

26 Máy in Brother Cái 1 

27 Máy tính để bàn CaSesp Cái 1 

28 Máy tính để bàn Samsung  Cái 1 

29 Máy vi tính (để bàn) Cái 1 

30 Máy vi tính (để bàn) Cái 1 

31 Máy vi tính (để bàn) Cái 1 

32 Máy vi tính (để bàn) Cái 1 

33 Máy in 2 mặt Canon LPB 3300 Cái 1 

34 CPU máy tính TMAX Cái 1 

35 Bộ máy vi tính Philip Cái 1 



36 Máy in Brother Cái 1 

37 Máy vi tính I5-3220   Cái 1 

38 Máy in Canon (Liễu) Cái 1 

II  Trang thiết bị chuyên môn     

1 Tủ lạnh TCW 3000 (DS.Phương) Cái 1 

2 Tủ lạnh TCW 3000 (DS.Phương) Cái 1 

3 Tủ lạnh TCW 3000 (DS.Phương) Cái 1 

4 Tủ lạnh trắng TCW 1990 (BS) Cái 1 

5 Tủ lạnh trắng TCW 1990 (BS) Cái 1 

6 Tủ lạnh Panasonic Cái 1 

I Trang thiết bị văn phòng     

1 Điện thoại panasonic (KT Oanh) Cái 1 

2 Điện thoại bàn Ktel 645 (CN.Thủy) Cái 1 

3 Máy Scan HP (bs.Tuấn) Cái 1 

4 tích điện (Nhanh,Ngoa) Cái 2 

5 Máy Scan Épson (Ngoa) Cái 1 

6 Máy chiếu Panasonic  Cái 1 

7 Máy Fax Panasonic Cái 1 

8 Máy Fax Panasonic Cái 1 

9 Microphone  Cái 1 

10 Bộ sao chép đĩa Cái 1 

11 Máy quét (scan) Cái 1 

12 Máy Scan Epson Cái 1 

13 Máy Photo Toshiba ETUDIO Cái 1 

14 Máy Photo Sharp 6023 Cái 1 

15 Tivi LCD Samsung (Camera) 42inch,4k Cái 1 

16 Tích điện (Nhân, Thủy,Thắng, 2 Lâm, Chơn, Dung, Triệu, Phê) Cái 9 

II  Trang thiết bị văn phòng ( Bàn ghế tủ)     

1 Ghế đầu quay Cái 1 

2 Ghế đầu quay Cái 1 

3 Ghế đầu quay Cái 1 

4 Ghế đầu quay Cái 1 

5 Ghế đầu quay Cái 1 

6 Tủ thiết 5 ngăn Cái 1 

7 Tủ thiết 5 ngăn Cái 1 

8 Quạt đứng Senko Cái 2 

9 Máy soi tiền-ở phòng khám Cái 1 

10 Tủ đựng hồ sơ kiếng (kế hoạch) Cái 1 

11 Két sắt (CN.Nhanh) Cái 2 
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